
Thông tin thuốc dành Cho cán bộ y tế 

Rx Thuốc bán theo đơn 

BLOSATIN 
Viên nén bao phim. 

bavin l0 mg 
Blosatin 20: Ebastin 20 mg. 
Tá được: Ladose monohyửfA, cellulose vi tình thể I0I, naỪÌ 
ereseammellose, povidon K30, 18tr laury] sulfat, magnesi stearat, ÏIPMC 
ố1S.1IPMC 606, PEG 6000. fan dioxyd, tạIc 

ƯỢC LỰC HỌC 
hán loi đượclỆ ThuủclhinghitaminlL, 
MäATC: R06AX22 
Cơ chế tác dụng l 
~ ` Ebastin là dẫn chất piperiden, thuộc nhóm thuốc 

bệ thứ bai tác động kéo dải, không có tác động an th 
muscarinic đảng kể. 

~ ˆ Thụ thể hivtamin H, đồng vai Êrồ trong sự giãn mạch, tăng tính thắm mao 
ậ nứng ngửa trên đa và có thể co cơ trơn ở phế quản 

ng thụ thể H, thể 
n hoặc hoạt tỉnh 

DƯỢC ĐỘNG HỌC 
~. Hấp thu: Ebasin được hấp thu nhanh chỏng qua đường tiêu hóa. Sau khi 

uống liễu đơn 10 mạ, nông độ đinh trong huyết tương đạt được khoảng 80 
100 ng/m] sau 2 - 4 giờ. Trang thái cân bằng đạt được sau 3 - Š ngày khi 

dùng liêu lập lại 10 mạ Tần ngây với nồng độ đỉnh trong huyết tương Ì 30 
160 ngimL Sử dụng thuốc với lâu chất béo lảm tăng khoảng 50%, 
giátr,UC chất chuyển hóa chính (carcbastin) của cbastin 

bố: Ebastin và carebastin liên kết mạnh với protein huyết tương (> 
chưa rõ thuốc có qua được xữa mẹ hay không, 

lin được chuy lần đầu qua gan 
ô hoạt tính carebatin. Nghiên cứu ứx 
.ebastin thành carebastin chủ yếu thông viocho thấy quá trình chuyển hồ. 

quaCYP450(21,4F12 và 3A4). 
~ _ Thải trừ: Khoảng 6699 các chả 

dưới đạng li 
khoảng 1Š - 19 giờ. 
"Được động học trong một số trường hợp lâm sàng đặc bí 

~__ Người cao tuổi: Các thông số được động học ở người cao tuổi không thay 
đổi so với người trẻ 

qua nước tiêu 
chuyển hóa carebasuin 

~ _ Bệnh nhân suy thân: Thời gian bản thải của carebastin tăng (23 — 26 giờ) ở, 
bệnh nhân suy thân 

~_ Bệnh nhản suy gan: Thời gian bản thải c 27 giờ) ở bệnh 
nhân suy gan 

QUYCÁCH ĐÓNG GÓI. 
~_ Hộp03vixI10viênnênbaophim.VibắmAl- PVC 
~__ Hộp05vìx I0viênnénbao phim, VibámAAI~ PVC trong 
~ _ Hộp I0vix I0viênnén baophim. VibắmAI- PVC trong 
CHỈ DỊNH 
~ - Điềutrị triệu chứng viêm mũiđịứng theo mủa, viêm mũi dị ứng dai đẳng 
~- Điều mày day, 
LIỆU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG. 
Liễu lượng. 

~_ Người lớn vàtrẻem> I2tuỗi: 
+ Điều trị viêm mũi dị ứng theo mùa, viêm mùi đị ứng dai dắng: 10 - 20 

mg lằn ngày. 
+ Điều trị máy đay: 10mg lẫn ngày 

~ _ Tínhan toàn và hiệu quả khi sư dụng cbasti ở trẻ em < Ì2 tuổi chưa được 
chứng minh 

Cách dùng, 
"Dùng đường uống, có thể uồng thuốc trước, trong hoặc sau bữa ăn. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH 
~_- Quámnvớicbasunhoặc vớibắt kỷ thành phần nào của thuốc. 
~ _ Suygannặng 
THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BẢO 
~__ Các thuốc kháng histamin thẻ hệ 2 như cbastin hạn chế tác động an thần 

hoặc hoạt tÍnh muscariie, tuy nhiện mức độ hạn chế các tác động trên 
giảm đi khi sử dụng liều cao hơn liễu khuyên cáo. Một số bệnh nhân khi 
điều trị với các thuốc khẳng histammin không cỏ tác động an thần vẫn gặp 
phải tắc dụng gây buôn ngủ. Tác động trên từng cả thể là khác nhau và có 
thể xác định được sau vài lần đầu sử dụng thuốc. ~ __ Thân tọng khi sử dụng cbastinởbệnh nhân có khoảng QT kéo dài, hạ kali 
huyệt sử dụng đồng thời với các thuốc kéo đài khoảng OT hoặc các thuộc 
ức chế cnzym gan (CYP4S0 212, 4F12, 3A4) như thuốc kháng nắm 

imidazol hoặc các kháng sinh nhóm macrolid 
~ Donguy cơ tương tác động học với thuốc kháng nằm itmidazol (kctoconazol, 

iưacomazol), kháng sinh macrokd (erythtomycim), thuốc kháng lao 
(nifampicin). Cần thận trọng khi phối hợp cbastm với các thuốc tr. 
Thân trọng khi sử dụng ở bệnh nhân suy thận 
Ch 
các rồi loạn di truyền hiểm gấp vẻ không dung nạp galactos 
Lajpp lactase hoặc rồi loạn hắp thu glueose ~ galact05e 

SỬ DỤNGCHOPHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ 
Phụ nữ mang thai 

Các nghiên cứu tiễn lâm sảng cho thấy thuốc không gây độc tính trên sinh 
xản ở động vật. Do không đu dữ liệu kết luận vẻ tỉnh an toàn khi sử dụng 
ebastin ớ phụ nữ mang thai, không khuyến cáo sử dụng thuốc ở nhóm đôi 
tượng này. 

Phụ nữ cho con bú. 
Chưa xác định được ebastin có tiết vào sữa mẹ hay không. Để tránh các 
nguy cơ có thể xảy ra cho trẻ, không khuyến cáo sử dụng cbastin ở phụ nữ 
cho con bú, 

ANH HƯỚNG CỦA THUỐC ĐÓI VỚI CÔNG VIỆC 
Sử dụng cbasin ở liễu điều trị khảng gây ảnh hưởng đến khả năng t 

tắc động của thuốc trên từng cá thể có thẻ 
lo vẻ các tác động gây buôn ngủ, chóng mặt 

Nếu gặp phải các tác dụng không mong muốn trên, 
hành máy móc, làm việc trên cao hoặc các trường, 

phẩm Blosatin có chứa tá dược Jactose, không sử dụng ở bệnh nhân có, 
> thiêu hụt 

ệ 
không nên lái xe, và 
hợp khác 

TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VẢ CÁC LOẠI 
“TƯƠNG TÁC KHÁC 

Thuắc kháng nắm imiduzol (ketocowezol. traconazol, khẳng sinh 
maczolid(erythromycin)- Làm tăng nông độ huyết tương của ebastin, có thể 
ây nguy cơ rối loạn nhịp thắt một số bệnh nhân có khoảng QT kéo dải 
#ifampicin: Cô thê làm giảm nông độ huyết tương và hiệu quả điều trị của 
thuốc kháng histamin ' 

~ - Không có tương tác giữa ebastin với các thuốc như theophylin, warfarin, 
cimetidin, địazepam vả rượu 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỎN 
“Các ác dụng không mong muôn được phản nhóm theo tẫn suất: rất thường 

Ip (ADR > 1/10), thường gặp (1.100 < ADR < 1:10), ít gặp (11000 < 
ADR < 1/100), hiểm gấp (1/1000 < ADR < 1/1000) vả rất hiểm gặp 
(ADR< 1/1000) ' 
Rồi loạn tâm thún: căng thắng, mắt ngủ (rất hiểm gặp). Thản kính: buồn. 

sắp); chồng mặt. giảm cảm giác, đau đâu, mắt cảm giác (rất 
hiểm gặp). 7m đánh trông ngực. nhịp tìm nhanh (rắt hiểm gặp). #f6 ñáp, 
gc, trung thái: chảy mắu cam, viễm họn ). Tiêu hỏa. 
khô miệng (hiểm gặp). Nön, đau bụng, buôn nón, khó tiêu (rắt hiểm gấp). 
Gan mật: bắt thường xết nghiệm chức năng gan (rất hiểm gặp). 2a vẻ mổ 
“đưới dạ: mày đay, ban da, viêm da, ngoại ban, chàm (rất hiểm gấp). Su: 
són: tôi loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh (rất hiểm gặp), bác phủ, suy 
nhược (rất hiếm gặp) 

QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ 
~ˆ Triệu chứng: Sử dụng thuốc quá liễu có thể tăng 

anthẫn và kháng muscarinic 
Không có thuốc điều trị đặc hiệu. Rưa dạ dây, theo dõi sinh 

hiệu và điều tị triệu chứng 
LƯU 
Không dùng thuốc quá liều chi định. 
Không dùng thuốc quá hạn dùng ghỉ trên bao bì. 
Để xa (Âm tay trẻ em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

BẢOQUẢN 
Nơi khô, đưới 30C. Trảnh ánh sàng 

HẠN DÙNG 
36 tháng (kể từ ngày sản xuất, 

TIÊU CHUẢN 
"Tiêu chuẩn cơ sơ. 

NGÀY XEM XÉT SỬA ĐÔI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG 
ĐÄN SỬ DỤNG THUỐC 

Ngày 22/02/2018 

p phải các tác 

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM 
Lô B, Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt \ 

https://nhathuocngocanh.com/


